
DANH MỤC THÔNG TIN PHẢI ĐƯỢC CÔNG KHAI CỦA UBND XÃ TÂY HÒA 

 
 

 

STT 
Tên loại và trích yếu nội 

dung văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày tháng 

năm văn 

bản 

Hình 

thức công 

khai 

Thời điểm công 

khai 

Ghi 

chú 

1.  Báo cáo điều chỉnh danh 

sách các hộ dân có nhà sập, 

đổ, trôi cần phải xây dựng 

lại (kể cả nhà hư hỏng 

không thể sửa chữa được), 

hộ dân có nhà bị hư hỏng 

nặng, hộ dân có nhà bị hư 

hỏng nhẹ (tốc mái) cần phải 

sửa chữa. 

02/BC-

UBND 

05/01/2026 Niêm yết 05/01/2026 

 

2.  Kế hoạch về việc tăng 

cường tấn công, trấn áp tội 

phạm, bảo đảm an ninh, trật 

tự Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIV của 

Đảng, cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XVI, bầu cử 

đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2026-2031 và Tết 

Nguyên đán Bính Ngọ 

2026 

01/KH-

UBND 

07/01/2026 Niêm yết 07/01/2026 

 

3.  Kế hoạch hoạt động của 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Tây Hòa 

năm 2026 

02/KH-

PVHCC  

08/01/2026 Niêm yết 08/01/2026 

 

4.  Kế hoạch công tác xây 

dựng, ban hành, kiểm tra, 

rà soát và xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2026 

trên địa bàn xã Tây Hòa 

04/KH-

UBND 

10/01/2026 Niêm yết 10/01/2026 

 

5.  Kế hoạch triển khai công 

tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 

2026 trên địa bàn xã Tây 

Hòa 

05/KH-

UBND 

10/01/2026 Niêm yết 10/01/2026 

 



6.  Kế hoạch cải cách hành 

chính nhà nước xã Tây Hòa 

năm 2026 

14/KH-

UBND 

15/01/2026 Niêm yết 15/01/2026 

 

7.  Quyết định về việc thành 

lập Trạm Y tế xã Tây Hòa. 

69/QĐ-

UBND 

16/01/2026 Niêm yết 16/01/2026 

 

8.  Kế hoạch tăng cường công 

tác quản lý, kiểm tra và xử 

lý các hành vi vi phạm pháp 

luật trong lĩnh vực tài 

nguyên khoáng sản trên địa 

bàn xã Tây Hòa năm 2026. 

15/KH-

UBND 

19/01/2026 Niêm yết 19/01/2026 

 

9.  Kế hoạch khắc phục những 

tồn tại, hạn chế trong đánh 

giá chất lượng, hoạt động 

năm 2025 và nhiệm vụ, giải 

pháp nâng cao chất lượng 

hoạt động UBND xã Tây 

Hòa trong thời gian đến 

18/KH-

UBND 

19/01/2026 Niêm yết 19/01/2026 

 

10.  Kế hoạch triển khai các 

nhiệm vụ phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số 

năm 2026 

20/KH-

UBND 

21/01/2026 Niêm yết 21/01/2026 

 

11.  Kế hoạch phát động phong 

trào thi đua thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội, đảm bảo quốc 

phòng – an ninh, xây dựng 

hệ thống chính trị trên địa 

bàn xã Tây Hòa năm 2026 

31/KH-

UBND 

30/01/2026 Niêm yết 30/01/2026 

 

12.  BÁO CÁO Tình hình thực 

hiện nhiệm vụ công tác 

tháng 01 và một số nhiệm 

vụ công tác trọng tâm tháng 

02 năm 2026 

60/BC-

UBND  

04/02/2026 Niêm yết 04/02/2026 

 



13.  Kế hoạch kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2026 trên 

địa bàn xã Tây Hòa 

44/KH-

UBND 

13/02/2026 Niêm yết 13/02/2026 

 

14.  Kế hoạch phát động phong 

trào thi đua “Toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc” năm 

2026 

45/KH-

UBND 

13/02/2026 Niêm yết 13/02/2026 

 

15.  Kế hoạch triển khai xây 

dựng xã Tây Hòa đạt tiêu 

chí không ma túy năm 2026 

và duy trì giữ vững các tiêu 

chí không ma túy 

50/KH-

UBND 

26/02/2026 Niêm yết 26/02/2026 

 

16.  BÁO CÁO Tình hình thực 

hiện nhiệm vụ công tác 

tháng 02 và một số nhiệm 

vụ công tác trọng tâm tháng 

3 năm 2026 

107/BC-

UBND  

05/3/2026 Niêm yết 05/3/2026 

 

17.  Kế hoạch triển khai thực 

hiện Kế hoạch số 77-

KH/ĐU ngày 27/02/2026 

của BTV Đảng ủy xã Tây 

Hòa về tuyên truyền triển 

khai thực hiện Nghị quyết 

số 80-NQ/TW, ngày 

07/01/2026 của Bộ Chính 

trị về phát triển văn hóa 

Việt Nam 

58/KH-

UBND 

05/3/2026 Niêm yết 05/3/2026 

 

18.  BÁO CÁO Tình hình kinh 

tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh Quý I/2026 và chương 

trình công tác Quý II/2026 

116/BC-

UBND  

12/3/2026 Niêm yết 12/3/2026 

 

19.  Kế hoạch công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực 

năm 2026 trên địa bàn xã 

Tây Hòa 

66/KH-

UBND 

13/3/2026 Niêm yết 13/3/2026 

 



20.  Nghị quyết về xác nhận kết 

quả bầu Chủ tịch HĐND xã 

khóa II, nhiệm kỳ 

20262031 

03/NQ-

HĐND 

31/3/2026 Trang 

Thông tin 

điện tử 

Sau kỳ họp thứ 

nhất HĐND xã 

khóa II, nhiệm 

kỳ 2026-2031  

21.  Nghị quyết về xác nhận kết 

quả bầu Phó Chủ tịch 

HĐND xã khóa II, nhiệm 

kỳ 20262031 

04/NQ-

HĐND 

31/3/2026 Trang 

Thông tin 

điện tử 

Sau kỳ họp thứ 

nhất HĐND xã 

khóa II, nhiệm 

kỳ 2026-2031 

 

22.  Nghị quyết về xác nhận kết 

quả bầu Chủ tịch UBND xã 

nhiệm kỳ 20262031 

05/NQ-

HĐND 

31/3/2026 Trang 

Thông tin 

điện tử 

Sau kỳ họp thứ 

nhất HĐND xã 

khóa II, nhiệm 

kỳ 2026-2031 

 

23.  Nghị quyết về xác nhận kết 

quả bầu Chủ tịch UBND xã 

nhiệm kỳ 20262031 

05/NQ-

HĐND 

31/3/2026 Trang 

Thông tin 

điện tử 

Sau kỳ họp thứ 

nhất HĐND xã 

khóa II, nhiệm 

kỳ 2026-2031 

 

24.  Nghị quyết về xác nhận kết 

quả bầu Phó Chủ tịch 

UBND xã nhiệm kỳ 

20262031 

06/NQ-

HĐND 

31/3/2026 Trang 

Thông tin 

điện tử 

Sau kỳ họp thứ 

nhất HĐND xã 

khóa II, nhiệm 

kỳ 2026-2031 

 

25.  Nghị quyết về thành lập các 

Ban của HĐND xã khóa II, 

nhiệm kỳ 20262031 

07/NQ-

HĐND 

31/3/2026 Trang 

Thông tin 

điện tử 

Sau kỳ họp thứ 

nhất HĐND xã 

khóa II, nhiệm 

kỳ 2026-2031 

 

26.  Nghị quyết về xác nhận kết 

quả bầu Trưởng các Ban 

của HĐND xã khóa II, 

nhiệm kỳ 20262031 

08/NQ-

HĐND 

31/3/2026 Trang 

Thông tin 

điện tử 

Sau kỳ họp thứ 

nhất HĐND xã 

khóa II, nhiệm 

kỳ 2026-2031 

 

27.  Nghị quyết về xác nhận kết 

quả bầu Ủy viên UBND xã 

nhiệm kỳ 20262031 

09/NQ-

HĐND 

31/3/2026 Trang 

Thông tin 

điện tử 

Sau kỳ họp thứ 

nhất HĐND xã 

khóa II, nhiệm 

kỳ 2026-2031 

 

28.  Nghị quyết về ban hành 

Quy chế làm việc của 

HĐND xã Tây Hòa khóa II, 

nhiệm kỳ 20262031 

10/NQ-

HĐND 

31/3/2026 Trang 

Thông tin 

điện tử 

Sau kỳ họp thứ 

nhất HĐND xã 

khóa II, nhiệm 

kỳ 2026-2031 

 

29.  Nghị quyết về ban hành Kế 

hoạch tổ chức các kỳ họp 

thường lệ năm 2026 của 

HĐND xã Tây Hòa khóa II, 

nhiệm kỳ 20262031 

11/NQ-

HĐND 

31/3/2026 Trang 

Thông tin 

điện tử 

Sau kỳ họp thứ 

nhất HĐND xã 

khóa II, nhiệm 

kỳ 2026-2031 

 

30.  Nghị quyết về ban hành 

Nội quy kỳ họp HĐND xã 

Tây Hòa khóa II, nhiệm kỳ 

20262031 

12/NQ-

HĐND 

31/3/2026 Trang 

Thông tin 

điện tử 

Sau kỳ họp thứ 

nhất HĐND xã 

khóa II, nhiệm 

kỳ 2026-2031 

 



31.  Nghị quyết về phê chuẩn 

quyết toán Ngân sách nhà 

nước năm 2025 

13/NQ-

HĐND 

31/3/2026 Trang 

Thông tin 

điện tử 

Sau kỳ họp thứ 

nhất HĐND xã 

khóa II, nhiệm 

kỳ 2026-2031 

 

32.  BÁO CÁO Tình hình thực 

hiện nhiệm vụ công tác 

tháng 3 và một số nhiệm vụ 

công tác trọng tâm tháng 4 

năm 2026 

152/BC-

UBND  

01/4/2026 Niêm yết 01/4/2026  

33.  Kế hoạch triển khai Phong 

trào “Bình dân học vụ số” 

trên địa bàn xã năm 2026 

89/KH-

UBND 

03/4/2026 Niêm yết 03/4/2026  

34.  Kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết số 72-NQ/TW ngày 

09/9/2025 của Bộ Chính trị 

về “Một số giải pháp đột 

phá, tăng cường bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe Nhân dân” trên địa 

bàn xã Tây Hòa 

113/KH-

UBND 

29/4/2026 Niêm yết 29/4/2026  

35.  KẾ HOẠCH Về việc triển 

khai kịch bản điều hành 

nền kinh tế 9 tháng cuối 

năm nhằm bảo đảm mục 

tiêu tăng trưởng năm 2026 

đạt 10,1% 

117/KH-

UBND 

29/4/2026 Niêm yết 29/4/2026  

36.  BÁO CÁO Tình hình thực 

hiện nhiệm vụ công tác 

tháng 4 và một số nhiệm vụ 

công tác trọng tâm tháng 5 

năm 2026 

205/BC-

UBND  

29/4/2026 Niêm yết 29/4/2026  

37.  Về việc lấy ý kiến dự thảo 

Nghị quyết HĐND về quy 

định các biện pháp bảo đảm 

thực hiện dân chủ ở cơ sở 

trên địa bàn xã Tây Hòa 

117/VHXH 04/5/2026 Trang 

thông tin 

điện tử xã 

04/5/2026  

38.  BÁO CÁO Tình hình thực 

hiện nhiệm vụ công tác 

tháng 5 và một số nhiệm vụ 

công tác trọng tâm tháng 6 

năm 2026 

272/BC-

UBND  

26/5/2026 Niêm yết 26/5/2026  

39.  BÁO CÁO Tình hình thực 

hiện nhiệm vụ công tác 

tháng 6 và một số nhiệm vụ 

công tác trọng tâm tháng 7 

năm 2026 

386/BC-

UBND  

06/7/2026 Niêm yết 06/7/2026  



40.  Nghị quyết về chương trình 

giám sát 06 tháng cuối năm 

2026 của HĐND xã khóa 

II, nhiệm kỳ 20262031 

22/NQ-

HĐND 

10/7/2026 Trang 

Thông tin 

điện tử 

Sau kỳ họp thứ 

hai (kỳ họp 

thường lệ giữa 

năm 2026) 

HĐND xã khóa 

II, nhiệm kỳ 

2026-2031 

 

41.  Nghị quyết về điều chỉnh 

chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng 

tổng sản phẩm trên địa bàn 

tại Nghị quyết số 29/NQ-

HĐND ngày 29/12/2025 

của HĐND xã về mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế-

xã hội, quốc phòng-an ninh 

năm 2026 

23/NQ-

HĐND 

10/7/2026 Trang 

Thông tin 

điện tử 

Sau kỳ họp thứ 

hai (kỳ họp 

thường lệ giữa 

năm 2026) 

HĐND xã khóa 

II, nhiệm kỳ 

2026-2031 

 

42.  Nghị quyết về mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế-

xã hội, quốc phòng-an ninh 

06 tháng cuối năm 2026 

24/NQ-

HĐND 

10/7/2026 Trang 

Thông tin 

điện tử 

Sau kỳ họp thứ 

hai (kỳ họp 

thường lệ giữa 

năm 2026) 

HĐND xã khóa 

II, nhiệm kỳ 

2026-2031 

 

43.  Nghị quyết về điều chỉnh 

dự toán thu NSNN trên địa 

bàn; thu, chi Ngân sách xã 

năm 2026 

25/NQ-

HĐND 

10/7/2026 Trang 

Thông tin 

điện tử 

Sau kỳ họp thứ 

hai (kỳ họp 

thường lệ giữa 

năm 2026) 

HĐND xã khóa 

II, nhiệm kỳ 

2026-2031 

 

44.  Nghị quyết về kế hoạch đầu 

tư công năm 2026 xã Tây 

Hòa 

26/NQ-

HĐND 

10/7/2026 Trang 

Thông tin 

điện tử 

Sau kỳ họp thứ 

hai (kỳ họp 

thường lệ giữa 

năm 2026) 

HĐND xã khóa 

II, nhiệm kỳ 

2026-2031 

 

45.  Nghị quyết về quyết định 

các biện pháp bảo đảm thực 

hiện dân chủ ở cơ sở trên 

địa bàn xã Tây Hòa 

27/NQ-

HĐND 

10/7/2026 Trang 

Thông tin 

điện tử 

Sau kỳ họp thứ 

hai (kỳ họp 

thường lệ giữa 

năm 2026) 

HĐND xã khóa 

II, nhiệm kỳ 

2026-2031 

 

46.  Kế hoạch cải thiện, nâng 

cao Chỉ số cải cách hành 

chính (Chỉ số PAR 

INDEX), Chỉ số hài lòng 

của người dân đối với sự 

phục vụ của cơ quan hành 

chính nhà nước (Chỉ số 

223/KH-

UBND 

24/7/2026 Niêm yết 24/7/2026  



SIPAS) xã Tây Hòa năm 

2026 

47.  BÁO CÁO Tình hình thực 

hiện nhiệm vụ công tác 

tháng 7 và một số nhiệm vụ 

công tác trọng tâm tháng 8 

năm 2026 

477/BC-

UBND  

03/8/2026 Niêm yết 03/8/2026  

48.  Nghị quyết về điều chỉnh 

dự toán thu NSNN trên địa 

bàn; thu, chi Ngân sách xã 

năm 2026 

30/NQ-

HĐND 

28/8/2026 Trang 

Thông tin 

điện tử 

Sau kỳ họp 

chuyên đề lần 

thứ hai HĐND 

xã khóa II, 

nhiệm kỳ 2026-

2031 

 

49.  Nghị quyết về điều chỉnh 

kế hoạch đầu tư công năm 

2026 xã Tây Hòa (Lần 1) 

31/NQ-

HĐND 

28/8/2026 Trang 

Thông tin 

điện tử 

Sau kỳ họp 

chuyên đề lần 

thứ hai HĐND 

xã khóa II, 

nhiệm kỳ 2026-

2031 

 

50.  Nghị quyết về Kế hoạch tổ 

chức lực lượng, huấn 

luyện, hoạt động và bảo 

đảm chế độ, chính sách cho 

Dân quân tự vệ trên địa bàn 

xã Tây Hoà giai đoạn 2026 

-2030 

32/NQ-

HĐND 

28/8/2026 Trang 

Thông tin 

điện tử 

Sau kỳ họp 

chuyên đề lần 

thứ hai HĐND 

xã khóa II, 

nhiệm kỳ 2026-

2031 

 

51.  Nghị quyết về quyết định 

giao biên chế cán bộ, công 

chức trong các cơ quan 

hành chính, số lượng người 

làm việc trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập của 

UBND xã Tây Hòa năm 

2026. 

 

33/NQ-

HĐND 

28/8/2026 Trang 

Thông tin 

điện tử 

Sau kỳ họp 

chuyên đề lần 

thứ hai HĐND 

xã khóa II, 

nhiệm kỳ 2026-

2031 

 

52.  BÁO CÁO Tình hình thực 

hiện nhiệm vụ công tác 

tháng 8 và một số nhiệm vụ 

công tác trọng tâm tháng 9 

năm 2026 

549/BC-

UBND  

07/9/2026 Niêm yết 07/9/2026  

53.  BÁO CÁO Tình hình thực 

hiện nhiệm vụ kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh 

09 tháng và phương 

hướng, nhiệm vụ 03 tháng 

cuối năm 2026 

575/BC-

UBND  

16/9/2026 Niêm yết 16/9/2026 
 



54.  BÁO CÁO Tình hình thực 

hiện nhiệm vụ công tác 

tháng 9 và một số nhiệm vụ 

công tác trọng tâm tháng 10 

năm 2026 

606/BC-

UBND  

29/9/2026 Niêm yết 29/9/2026 
 

55.        
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